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DIỄN BIẾN, TRIỂN VỌNG XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VỚI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 
I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

1.1 Chỉ số kinh tế

Giá tiêu dùng Nhật Bản phục hồi

Giá tiêu dùng của Nhật Bản tháng 9/2021 đã tăng 0,2% so với tháng 9/2020, thay đổi từ mức giảm 0,4% tháng 8/2021 và đánh dấu mức tăng đầu tiên trong 13 tháng, bởi sự thay đổi mạnh mẽ của giá thực phẩm tăng 0,9%. Ngoài ra, có sự gia tăng chi phí nhà ở 0,7%, nhiên liệu, ánh sáng và phí nước tăng 4,4%, đồ nội thất và đồ dùng gia đình tăng 1,7%, văn hóa và giải trí tăng 3,3%, giáo dục tăng 1,2%, và các lĩnh vực khác tăng 1,2%. Trong khi đó, giao thông và thông tin liên lạc giảm -6,4%, chi phí chăm sóc y tế giảm 0,2%. 

Biểu 1: Tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản (%)
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Nguồn: Tradingeconomics
Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản tháng 8/2021 là 2,8%, không thay đổi so với tháng 7/2021 và thấp hơn so với dự báo của thị trường là 2,9%. Số người thất nghiệp tăng 10 nghìn người so với tháng 7/2021 lên 1,91 triệu người trong khi việc làm giảm 320 nghìn người xuống 66,76 triệu người. Lực lượng lao động giảm 330 nghìn người xuống 68,66 triệu người và lực lượng lao động tách khỏi lực lượng lao động tăng 320 nghìn người lên 41,66 triệu người. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động không được điều chỉnh theo mùa vụ đã tăng lên 62,4% trong tháng 6 từ mức 62,1 trong cùng tháng một năm trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ việc làm trên số đơn xin việc giảm xuống 1,14 trong tháng 8/2021 từ 1,15 trong tháng 7/2021.
Biểu 2: Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản (%)
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Nguồn: Tradingeconomics
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên mức lãi suất ngắn hạn chủ chốt 

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên mức lãi suất ngắn hạn chủ chốt ở mức -0,1% và giữ nguyên mục tiêu lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0% trong cuộc họp tháng 9/2021. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách đã đưa ra quan điểm yếu về xuất khẩu và sản lượng của nhà máy, trong bối cảnh chuỗi cung ứng chủ yếu đối với chip và các bộ phận từ Đông Nam Á bị gián đoạn. Trong khi đó, việc làm và thu nhập vẫn yếu do COVID-19. Tiêu dùng tư nhân tiếp tục trì trệ do áp lực tiêu dùng dịch vụ tiếp tục giảm mạnh. Về mặt giá cả, tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước trong CPI đã ở mức khoảng 0%, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát ít nhiều không thay đổi. BoJ sẽ có thể tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng hơn nếu cần thiết trong khi kỳ vọng lãi suất chính sách ngắn hạn và dài hạn vẫn ở mức hiện tại hoặc thấp hơn. Ngân hàng trung ương cũng cho biết họ sẽ bắt đầu triển khai các khoản vay về biến đổi khí hậu vào tháng 12/2021.
Biểu 3: Tham khảo lãi suất cơ bản của Nhật Bản (%)
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Nguồn: Tradingeconomics

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Nhật Bản tăng lên ở 100,1 điểm trong tháng 9/2021, từ mức 99,7 điểm của tháng 8/2021.
Biểu 4: Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản
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Nguồn: Tradingeconomics
1.2. Dung lượng thị trường nhập khẩu

- Nhập khẩu của Nhật Bản tăng hơn dự kiến

Nhập khẩu của Nhật Bản tháng 9/2021 tăng 38,6% so với tháng 9/2020, đạt 7,46 nghìn tỷ Yên, cao hơn dự báo của thị trường là tăng 34,4% sau khi tăng 44,7% trong tháng 8/2021. Đây là mức cao nhất trong 34 tháng qua, trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng mạnh.
Nhập khẩu khoáng sản tăng 90,0%, xăng dầu tăng 90,6% và LNG tăng 67,6%; trong khi nhập khẩu máy móc điện tăng 33,2%, chất bán dẫn tăng 47,9%. Ngoài ra, nhập khẩu của các mặt hàng khác tăng 6,3%, do công cụ khoa học tăng 11,8%; và hóa chất tăng 54,6%, do sản phẩm y tế tăng 84,1%. Ngoài ra, có sự gia tăng nhập khẩu máy móc tăng 15,3%, dẫn đầu là máy phát điện tăng 52,%; hàng chế tạo tăng 56,8%, kim loại màu tăng 66,9%; nguyên liệu thô tăng 74,9% và thiết bị vận tải tăng 6,4%. Nhập khẩu từ các thị trường Trung Quốc tăng 23,8%, thị trường Đài Loan tăng 40,6%, Hàn Quốc tăng 33,5%, Đức tăng 24,2%, Mỹ tăng 36,3% và Úc tăng 99,5%.
Biểu 5: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản (tỷ Yên)
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Nguồn: Tradingeconomics

Theo thống kê từ số liệu mới nhất của Trademap, 7 tháng đầu năm 2021, Nhật Bản nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, đạt 105 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 24,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản.

Kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản từ thị trường Mỹ 7 tháng đầu năm 2021 đạt 46,9 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 11,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản.

Biểu 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu của Nhật Bản (% tính theo trị giá)
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Nguồn: Trademap

Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Úc 7 tháng đầu năm 2021 đạt 25,1 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 5,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản.
Nhật Bản nhập khẩu hàng hóa nhiều từ một số thị trường khác như: Đài Loan chiếm tỷ trọng 4,3%; Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 4,3%; Thái Lan chiếm tỷ trọng 3,6%; Đức chiếm tỷ trọng 3,2%.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản từ Việt Nam 7 tháng đầu năm 2021 tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 13,7 tỷ USD và chiếm tỷ trọng 3,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản.
Bảng 1: Thị trường cung cấp hàng hóa cho Nhật Bản 7 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	7 T/2020

(nghìn USD)
	7 T/2021

 (nghìn USD)
	So với  7T/2020 (%)
	Tỷ trọng (%)

	Trung Quốc 
	 92.118.924 
	 105.121.262 
	14,1
	 24,8 

	 Mỹ 
	 43.270.096 
	 46.944.441 
	8,5
	 11,1 

	 Australia 
	 21.882.009 
	 25.099.709 
	14,7
	 5,9 

	 Đài Loan 
	 15.603.769 
	 18.232.525 
	16,8
	 4,3 

	 Hàn Quốc 
	 15.511.279 
	 18.129.206 
	16,9
	 4,3 

	 Thái Lan 
	 13.541.816 
	 15.191.319 
	12,2
	 3,6 

	 Đức 
	 12.495.229 
	 13.748.566 
	10,0
	 3,2 

	 Việt Nam 
	 12.461.444 
	 13.695.876 
	9,9
	 3,2 

	 A Rập Xêut 
	 10.783.703 
	 13.506.029 
	25,2
	 3,2 

	 UAE 
	 10.262.019 
	 12.806.704 
	24,8
	 3,0 

	 Malaysia 
	 9.404.570 
	 11.157.743 
	18,6
	 2,6 

	 Indonesia 
	 9.091.268 
	 10.386.641 
	14,2
	 2,5 

	 Canada 
	 6.257.298 
	 7.257.185 
	16,0
	 1,7 

	 Nga 
	 6.193.662 
	 7.085.593 
	14,4
	 1,7 

	 Italia 
	 5.941.041 
	 6.532.679 
	10,0
	 1,5 

	 Qatar 
	 5.899.514 
	 6.419.770 
	8,8
	 1,5 

	 Philippines 
	 5.060.140 
	 6.236.175 
	23,2
	 1,5 

	 Pháp 
	 5.065.512 
	 5.731.442 
	13,1
	 1,4 

	 Nam Phi 
	 3.000.297 
	 5.357.700 
	78,6
	 1,3 

	 Thuỵ Sỹ 
	 4.182.557 
	 4.992.760 
	19,4
	 1,2 

	 Singapore 
	 5.328.103 
	 4.940.834 
	-7,3
	 1,2 

	 Brazil 
	 4.150.088 
	 4.830.184 
	16,4
	 1,1 

	 Chile 
	 4.152.163 
	 4.278.177 
	3,0
	 1,0 

	 Anh 
	 3.635.867 
	 4.065.923 
	11,8
	 1,0 

	 Bỉ 
	 1.991.100 
	 3.850.950 
	93,4
	 0,9 

	 Ai Len 
	 3.876.719 
	 3.787.130 
	-2,3
	 0,9 

	 Kuwait 
	 2.974.732 
	 3.365.428 
	13,1
	 0,8 

	 Ấn Độ 
	 2.824.481 
	 3.358.437 
	18,9
	 0,8 

	 Mexico 
	 3.172.206 
	 3.326.749 
	4,9
	 0,8 

	 Tây Ban Nha 
	 1.850.711 
	 2.813.929 
	52,0
	 0,7 

	 Hà Lan 
	 1.556.874 
	 1.965.219 
	26,2
	 0,5 

	 Thụy Điển 
	 1.728.114 
	 1.864.435 
	7,9
	 0,4 

	 Peru 
	 1.065.799 
	 1.738.957 
	63,2
	 0,4 

	 New Zealand 
	 1.559.372 
	 1.571.436 
	0,8
	 0,4 

	 Papua New Guinea 
	 1.321.299 
	 1.514.387 
	14,6
	 0,4 

	 Đan Mạch 
	 1.343.265 
	 1.387.527 
	3,3
	 0,3 

	 Áo 
	 1.160.404 
	 1.268.129 
	9,3
	 0,3 

	 Brunei 
	 1.221.156 
	 1.243.837 
	1,9
	 0,3 

	 Phần Lan 
	 1.000.507 
	 1.072.755 
	7,2
	 0,3 

	 Na Uy 
	 833.489 
	 968.567 
	16,2
	 0,2 

	 Campuchia 
	 917.212 
	 925.972 
	1,0
	 0,2 

	 Cộng Hoà Séc 
	 652.238 
	 912.592 
	39,9
	 0,2 

	 Bangladesh 
	 759.252 
	 802.513 
	5,7
	 0,2 

	 Oman 
	 973.827 
	 792.102 
	-18,7
	 0,2 

	 Israel 
	 734.752 
	 716.997 
	-2,4
	 0,2 

	 Hunggary 
	 623.752 
	 712.366 
	14,2
	 0,2 

	 Baren 
	 295.455 
	 705.760 
	138,9
	 0,2 

	 Ba Lan 
	 533.999 
	 655.951 
	22,8
	 0,2 

	 Ecuador 
	 453.641 
	 643.472 
	41,8
	 0,2 

	 Hồng Kông 
	 448.014 
	 641.571 
	43,2
	 0,2 

	 Romania 
	 539.537 
	 571.255 
	5,9
	 0,1 

	 Myanmar 
	 753.040 
	 545.544 
	-27,6
	 0,1 

	 Thổ Nhĩ Kỳ 
	 428.394 
	 507.229 
	18,4
	 0,1 

	 Serbia 
	 331.897 
	 418.968 
	26,2
	 0,1 

	 Hy Lạp 
	 428.600 
	 401.819 
	-6,2
	 0,1 

	 Ukraine 
	 321.659 
	 401.276 
	24,8
	 0,1 

	 Nigeria 
	 442.805 
	 361.036 
	-18,5
	 0,1 

	 Panama 
	 234.197 
	 345.781 
	47,6
	 0,1 

	 Bồ Đào Nha 
	 208.911 
	 325.074 
	55,6
	 0,1 

	 Kazakhstan 
	 634.281 
	 322.066 
	-49,2
	 0,1 

	 Bolivia 
	 121.996 
	 271.881 
	122,9
	 0,1 

	 Achentina 
	 275.987 
	 260.647 
	-5,6
	 0,1 

	 Costa Rica 
	 249.243 
	 248.592 
	-0,3
	 0,1 

	 Montenegro 
	 256.754 
	 245.531 
	-4,4
	 0,1 

	 Slovakia 
	 155.439 
	 230.684 
	48,4
	 0,1


Nguồn: Trademap

- Tăng trưởng xuất khẩu của Nhật Bản chậm lại

Xuất khẩu của Nhật Bản tháng 9/2021 tăng 13% so với tháng 9/2020, đạt 6,84 nghìn tỷ Yên, cao hơn mức dự kiến của thị trường là tăng 11% và giảm mạnh so với mức tăng 26,2% trong tháng 8/2021, trong bối cảnh chuỗi cung ứng hạn chế. Tuy nhiên, đây là tháng tăng trưởng thứ 7 liên tiếp về doanh số xuất khẩu. Xuất khẩu hàng máy móc tăng 23,7%, trong đó, máy bán nguyệt tăng 26,2% và máy phát điện tăng 16,5%. Ngoài ra, xuất khẩu máy móc điện tăng 16,5%, dẫn đầu là chất bán dẫn tăng 20,2%; hóa chất tăng 27,4%; nhóm hàng chế tạo tăng 42,8%, dẫn đầu là sắt thép tăng 94,4%. Ngược lại, xuất khẩu thiết bị giao thông giảm 24,5%, chủ yếu là xe có động cơ giảm 40,3% và ô tô giảm 46,6%. Xuất khẩu tới các thị trường Trung Quốc tăng 10,3%, Hồng Kông tăng 14,3%, Hàn Quốc tăng 24,5%, Thái Lan tăng 36,9%, Malaysia tăng 23% và Đức tăng 16,9%. Ngược lại, Xuất khẩu tới thị trường ở Mỹ giảm 3,3% và Úc giảm 16,1%.

Biểu 8: Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản (tỷ Yên)
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Nguồn: Tradingeconomics

II. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VỚI NHẬT BẢN 

2.1. Xuất khẩu
Theo thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản trong tháng 10/2021 ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 11,1% so với tháng 9/2021 nhưng giảm 13,3% so với tháng 10/2020.
Tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản đạt 1,349 tỷ USD, giảm 8,9% so với tháng 8/2021 và giảm 12,6% so với tháng 9/2020. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này giảm.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản trong quý 3/2021 đạt 4,583 tỷ USD, giảm 2,8% so với quý 3/2020 và giảm 11,5% so với quý 2/2021. 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản đạt 14,669 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu 9: Kim ngạch xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản (triệu USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang thị trường Nhật Bản trong quý 3/2021 là dệt may, đạt 710 triệu USD, giảm 24,2% so với quý 3/2020. 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Nhật Bản đạt 2,28 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 15,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. 
Đứng ở vị trí thứ hai là Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, xuất khẩu trong quý 3/2021 đạt 580 triệu USD, tăng 21,1% so với quý 3/2020. 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Nhật Bản đạt 1,88 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 12,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.

Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng sang thị trường Nhật Bản quý 3/2021 đạt 523 triệu USD, giảm 11,4% so với quý 3/2020. 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Nhật Bản đạt 1,85 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 12,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.

Tiếp theo là các mặt hàng: gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, giày dép các loại, sản phẩm từ chất dẻo, Sản phẩm từ sắt thép... 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh sang thị trường Nhật Bản là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, Phương tiện vận tải và phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ, dây điện và dây cáp điện, Sắt thép các loại, Sản phẩm từ cao su, Dầu thô...
Bảng 3: Mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu tới Nhật Bản

	Mặt hàng
	Q3/2021 (nghìn USD)
	So với Q3/2020 (%)
	9T/2021 (nghìn USD)
	So với 9T/2020 (%)
	Tỷ trọng (%)

	Hàng dệt, may
	709.823
	-24,2
	2.284.018
	-11,6
	 15,6 

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
	580.130
	21,1
	1.880.325
	30,1
	 12,8 

	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	523.233
	-11,4
	1.845.917
	12,8
	 12,6 

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	327.664
	0,1
	1.031.916
	11,3
	 7,0 

	Hàng thủy sản
	274.467
	-23,5
	953.885
	-7,5
	 6,5 

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	230.828
	9,0
	688.784
	-3,9
	 4,7 

	Điện thoại các loại và linh kiện
	246.131
	29,9
	661.565
	3,0
	 4,5 

	Giày dép các loại
	113.968
	-39,6
	624.982
	-6,1
	 4,3 

	Sản phẩm từ chất dẻo
	170.001
	6,0
	501.659
	-0,3
	 3,4 

	Sản phẩm từ sắt thép
	128.998
	10,6
	384.831
	7,8
	 2,6 

	Dây điện và dây cáp điện
	88.730
	24,1
	279.914
	26,5
	 1,9 

	Hóa chất
	104.364
	57,4
	278.650
	25,1
	 1,9 

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	62.170
	-39,3
	229.750
	-16,2
	 1,6 

	Kim loại thường khác và sản phẩm
	70.846
	41,0
	216.591
	34,3
	 1,5 

	Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù
	42.359
	-38,3
	190.569
	-25,9
	 1,3 

	Cà phê
	58.120
	34,4
	168.718
	15,3
	 1,2 

	Sắt thép các loại
	67.225
	237,6
	142.372
	169,2
	 1,0 

	Sản phẩm từ cao su
	38.180
	14,3
	140.170
	37,6
	 1,0 

	Dầu thô
	92.923
	122,0
	133.861
	69,5
	 0,9 

	Sản phẩm hóa chất
	32.726
	-11,9
	125.569
	9,7
	 0,9 

	Hàng rau quả
	41.311
	34,3
	120.453
	21,7
	 0,8 

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	27.378
	-27,5
	106.413
	-3,3
	 0,7 

	Chất dẻo nguyên liệu
	32.887
	145,4
	81.005
	82,2
	 0,6 

	Xơ, sợi dệt các loại
	24.223
	87,5
	67.838
	25,2
	 0,5 

	Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
	21.654
	35,0
	65.092
	37,1
	 0,4 

	Sản phẩm gốm, sứ
	17.709
	2,5
	60.476
	4,2
	 0,4 

	Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
	19.125
	26,1
	53.847
	27,8
	 0,4 

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
	19.758
	20,4
	50.362
	16,5
	 0,3 

	Giấy và các sản phẩm từ giấy
	16.632
	11,8
	49.038
	-7,9
	 0,3 

	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
	25.299
	99,8
	48.726
	27,9
	 0,3 

	Than các loại
	21.830
	52,9
	47.848
	12,5
	 0,3 

	Hạt điều
	15.641
	69,1
	44.028
	37,4
	 0,3 

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	11.197
	-17,2
	39.684
	6,7
	 0,3 

	Vải mành, vải kỹ thuật khác
	13.810
	143,8
	34.438
	89,9
	 0,2 

	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	4.960
	-23,4
	16.476
	-19,5
	 0,1 

	Cao su
	6.085
	84,5
	15.871
	45,8
	 0,1 

	Quặng và khoáng sản khác
	4.705
	-26,2
	12.608
	-2,7
	 0,1 

	Hạt tiêu
	2.824
	99,4
	7.063
	33,7
	 0,0 

	Phân bón các loại
	415
	204,3
	1.114
	151.603
	 0,0 

	Sắn và các sản phẩm từ sắn
	63
	-74,8
	233
	-80,5
	 0,0 

	Hàng hóa khác
	292.289
	-21,7
	981.878
	-10,0
	 6,7 


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

2.2. Nhập khẩu

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Nhật Bản quý 3/2021 đạt 5,484 tỷ USD, tăng 5,7% so với quý 3/2020 và tăng 7% so với quý 2/2021. 9 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản đạt 16,236 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu 10: Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản (triệu USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê, mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất từ thị trường Nhật Bản trong quý 3/2021 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 1,62 tỷ USD, tăng 8,4% so với quý 3/2020. 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Nhật Bản đạt 4,11 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 25,3% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Nhật Bản.
Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác từ thị trường Nhật Bản quý 3/2021 đạt 1,06 tỷ USD, giảm 6,7% so với quý 3/2020. 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Nhật Bản đạt 3,25 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 20% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Nhật Bản.

Nhập khẩu sắt thép các loại từ thị trường Nhật Bản quý 3/2021 đạt 450 triệu USD, tăng 20,2% so với quý 3/2020. 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Nhật Bản đạt 1,21 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 7,4% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Nhật Bản.

Nhập khẩu phế liệu sắt thép từ thị trường Nhật Bản quý 3/2021 đạt 195 triệu USD, giảm 17,9% so với quý 3/2020. 9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Nhật Bản đạt 831 triệu USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 5,1% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Nhật Bản.

Bảng 4: Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Nhật Bản

	Mặt hàng
	Q3/2021 (nghìn USD)
	So với Q3/2020 (%)
	9T/2021 (nghìn USD)
	So với 9T/2020 (%)
	Tỷ trọng (%)

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	1.621.492
	8,4
	4.114.380
	5,4
	25,3 

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	1.058.728
	-6,7
	3.248.186
	-1,9
	20,0 

	Sắt thép các loại
	449.630
	20,2
	1.205.928
	13,0
	7,4 

	Phế liệu sắt thép
	195.012
	-17,9
	831.443
	27,4
	5,1 

	Sản phẩm từ chất dẻo
	204.624
	1,6
	627.069
	12,3
	3,9 

	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	135.510
	-26,2
	557.612
	15,3
	3,4 

	Chất dẻo nguyên liệu
	134.389
	18,3
	471.961
	30,4
	2,9 

	Vải các loại
	145.326
	8,1
	470.105
	-1,4
	2,9 

	Sản phẩm hóa chất
	153.562
	17,6
	454.898
	18,6
	2,8 

	Hóa chất
	147.522
	37,2
	448.783
	40,4
	2,8 

	Sản phẩm từ sắt thép
	126.772
	9,9
	408.022
	17,0
	2,5 

	Kim loại thường khác
	110.948
	15,0
	405.549
	27,6
	2,5 

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	67.187
	19,2
	203.741
	12,0
	1,3 

	Giấy các loại
	57.365
	37,9
	183.467
	32,0
	1,1 

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	77.450
	523,4
	173.598
	306,3
	1,1 

	Điện thoại các loại và linh kiện
	16.336
	-81,3
	140.298
	-18,8
	0,9 

	Cao su
	34.411
	7,9
	123.585
	23,6
	0,8 

	Dây điện và dây cáp điện
	40.851
	28,5
	122.602
	32,3
	0,8 

	Hàng thủy sản
	33.585
	-15,9
	119.564
	-2,6
	0,7 

	Sản phẩm từ cao su
	36.651
	15,9
	119.306
	23,2
	0,7 

	Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
	52.705
	27,2
	119.172
	23,0
	0,7 

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	43.434
	161,2
	117.630
	59,6
	0,7 

	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
	40.052
	-21,4
	113.057
	-21,2
	0,7 

	Than các loại
	42.128
	117,5
	104.672
	104,3
	0,6 

	Sản phẩm từ kim loại thường khác
	25.058
	15,8
	76.209
	22,4
	0,5 

	Sữa và sản phẩm sữa
	18.452
	31,1
	46.565
	-0,3
	0,3 

	Dược phẩm
	20.970
	22,0
	46.383
	6,2
	0,3 

	Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
	14.911
	16,5
	46.320
	49,3
	0,3 

	Xơ, sợi dệt các loại
	10.895
	-10,0
	40.662
	-2,7
	0,3 

	Sản phẩm từ giấy
	12.341
	9,2
	39.427
	-3,2
	0,2 

	Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
	11.762
	23,6
	38.588
	31,3
	0,2 

	Phân bón các loại
	10.829
	49,0
	27.802
	28,3
	0,2 

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ
	7.717
	30,3
	23.742
	12,8
	0,1 

	Chế phẩm thực phẩm khác
	8.407
	26,0
	23.626
	18,7
	0,1 

	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	6.781
	32,9
	22.384
	11,7
	0,1 

	Hàng điện gia dụng và linh kiện
	4.190
	20,2
	13.398
	37,7
	0,1 

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	2.429
	17,4
	7.984
	21,8
	0,0 

	Quặng và khoáng sản khác
	1.504
	34,4
	4.820
	-8,5
	0,0 

	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	609
	-6,2
	2.362
	18,0
	0,0 

	Xăng dầu các loại
	219
	194,1
	309
	14,6
	0,0 

	Hàng hóa khác
	301.877
	11,5
	890.964
	22,8
	5,5 


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

2.3 Cán cân thương mại

Việt Nam nhập siêu 1,567 tỷ USD từ thị trường Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm 2021 (xuất khẩu đạt 14,669 tỷ USD, nhập khẩu đạt 16,236 tỷ USD). 9 tháng đầu năm 2020, Việt Nam nhập siêu với thị trường Nhật Bản 624 triệu USD.
Nguyên nhân nhập siêu với thị trường Nhật Bản tăng lên do xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm, như: hàng dệt may, hàng thủy sản, Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giày dép các loại giảm.
Xuất khẩu sang Nhật Bản 9 tháng đầu năm 2021 chủ yếu là các mặt hàng: hàng dệt, may; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; phương tiện vận tải và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ; hàng thủy sản; giày dép các loại.
6 mặt hàng trên đã chiếm tỷ trọng 68% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm 2021.

Biểu 11: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu tới Nhật Bản (% tính theo trị giá)

[image: image10.emf] 

Điện thoại và 

linh kiện; 4,50

Giày dép; 

4,30

Máy vi tính, 

sp điện tử; 

4,70

Gỗ và sản 

phẩm gỗ; 7,00

Dệt, may; 

15,60

Mặt hàng 

khác; 32,00

Máy móc, 

thiết bị, dụng 

cụ; 12,80

Hàng thủy 

sản; 6,50

Phương tiện 

vận tải và phụ 

tùng; 12,60


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Biểu 12: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản (% tính theo trị giá)
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Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản 9 tháng đầu năm 2021 lại tăng 11%, các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; sắt thép các loại; phế liệu sắt thép; sản phẩm từ chất dẻo.

5 nhóm hàng trên đã chiếm tỷ trọng 61,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm 2021.

III. TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quý 4/2021 sẽ tăng trưởng tốt so với quý 3/2021 và nhu cầu hàng hóa của Nhật Bản tiếp tục phục hồi thể hiện qua kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh.
Doanh số bán lẻ của Nhật Bản đã cao hơn dự kiến do các hộ gia đình tăng mạnh chi tiêu. Tuy nhiên, xu hướng chi tiêu tiêu dùng vẫn bị hạn chế do lo ngại dịch COVID-19 và đà phục hồi kinh tế chưa ổn định. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn khác do hoạt động tiêu dùng yếu, dự báo Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ có thể tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng hơn nếu cần thiết trong khi kỳ vọng lãi suất chính sách ngắn hạn và dài hạn vẫn ở mức hiện tại hoặc thấp hơn
Tình hình kinh tế thế giới và của Nhật Bản trong quý 4/2021 được dự báo tốt hơn, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản tăng trưởng tốt các tháng tới. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản trong quý 4/2021 đạt 5 tỷ USD, tăng 9,2% so với quý 3/2021 và cả năm 2021 dự báo đạt 19,6 tỷ USD, tăng 1,7% so với năm 2020.
Báo cáo nhận định, đánh giá tình hình phục vụ công tác QLNN; không nhằm mục đích  tuyên truyền, công bố thông tin. Đề nghị không phổ biến                                                                                   15

